
01 11A13 Trần Minh Khang 26/12/2006 Nam 0865563891 0989022667 0989022667

02 11A13 Lương Lâm Khánh 27/05/2006 Nam 0907177314 0903951475 0903951475

03 11A13 Trần Lý Thế An 01/01/2006 Nam 0901199673 0909906669 0909906669

04 11A13 Võ Quốc Anh 06/08/2006 Nam 0938325674 0908389595 0908389595

05 11A13 Đỗ Hoàng Bách 05/05/2006 Nam 0907820321 0908328181 0908328181

06 11A13 Võ Minh Chiến 09/05/2006 Nam 0938535851 0901470684 0901470684

07 11A13 Lưu Anh Đức 31/07/2006 Nam 0862969536 0908008070 0908008070

08 11A13 Lê Hoàng Khang 23/03/2006 Nam 0942636456 0924111090 0924111090

09 11A13 Phạm Hoàng Đăng Khánh 30/11/2006 Nam 0789868806

10 11A13 Trần Đăng Khôi 22/07/2006 Nam 0932681942 0979213099 0979213099

11 11A13 Nguyễn Minh Long 17/03/2006 Nam 0933310604 0388748191 0388748191

12 11A13 Bùi Đức Minh 17/01/2006 Nam 0775015680 0907444000 0907444000

13 11A13 Thái Võ Quang Nhật 24/10/2006 Nam 0944396790 0908012171 0908012171

14 11A13 Trương Nhật Tâm 12/12/2006 Nam 0963171574 0917151434 0917151434

15 11A13 Ngô Thanh Tú 03/05/2006 Nam 0704625528 0937373577 0937373577

16 11A13 Võ Nguyễn Tuấn An 13/03/2006 Nam 0934869181 0918030319 0918030319

17 11A13 Nguyễn Quỳnh Chi 24/07/2006 Nữ 0939854367 0908270946 0908270946

18 11A13 Trần Bảo Đình 16/05/2006 Nữ 0913238938 0903831669 0903831669

19 11A13 Lê Trần Yến Linh 06/12/2006 Nữ 0898454008 0906665609 0906665609

20 11A13 Nguyễn Bảo Ngân 15/10/2006 Nữ 0922719802 0903835762 0903835762
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Hướng Dẫn Viên: Châu Vĩnh Phúc - 0585.714.124

Tài xế: BSX
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1. Khách sạn Đà Lạt Venus

2. Khách sạn Lâm Anh

SĐT HS SĐT PHỤ HUYNH
CHIA 

PHÒNG
GHI CHÚSTT LỚP HỌ VÀ TÊN

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

XE 16
GV1: Cô Bùi Thanh Hà - 0934.010.125

GV2: Thầy Phạm Quang Minh - 0773.939.925

1. Khách sạn Đà Lạt Venus

Địa chỉ: 41 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1, TP. Đà Lạt

2. Khách sạn Lâm Anh

Địa chỉ:  57 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1, TP. Đà Lạt
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21 11A13 Phạm Doãn Hồng Ngân 05/12/2006 Nữ 0939034725 0902588410 0902588410

22 11A13 Nguyễn Cao Hồng Trang 25/07/2006 Nữ 0909557934 0913779034 0913779034

23 11A13 Đỗ Lê Uyên 09/11/2006 Nữ 0938372357 0903820561 0903820561

24 11A13 Nguyễn Đặng Mỹ Uyên 16/06/2006 Nữ 0703324008 0903045703 0903045703

25 11A13 Trương Tố Uyên 08/08/2006 Nữ 0902549175 0977863196 0977863196

26 11A13 Đặng Ngọc Phương Vy 12/11/2006 Nữ 0785242270 0826666345 0826666345

27 11A13 Vũ Thanh Vy 28/12/2006 Nữ 0918077362 0918077027 0918077027

28 11A13 Lê Minh Yến 11/01/2006 Nữ 0906628511 0903834589 0903834589

29 11A4 Ngô Nguyễn Anh Quân 06/05/2006 Nam 0964059948 0913155448 0913155448

30 11A4 Nguyễn Đặng Thanh Sang 29/10/2006 Nam 0902586817 0989021995 0989021995

31 11A4 Nguyễn Phạm Quang Vinh 18/10/2006 Nam 0767182929 0938552599

32 11A4 Phù Chí Vinh 04/03/2006 Nam 0981929397 0903386869 0903386869

33 11A4 Huỳnh Minh Trí 28/02/2006 Nam 0912478738 0945799997 0945799997 102
Ghép cùng 01 

bạn xe 15

34 11A4 Ngô Phạm Hoàng Mai 12/05/2006 Nữ 0945298732 0942195439

35 11A4 Phạm Phương Nghi 07/10/2006 Nữ 0946071006 0918319432 0918319432

36 11A4 Đỗ Như Ngọc 02/05/2006 Nữ 0767803928 0934038158 0934038158

37 11A4 Võ Trần Minh Như 29/12/2006 Nữ 0703544416 0918014031 0918014031

38 11A4 Dương Hồng Thảo 16/11/2006 Nữ 0944450720 0903399941 0903399941

39 11A4 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư 06/02/2006 Nữ 0776721054 0903373936 0903373936

40 11A4 Nguyễn Phương Uyên 05/07/2006 Nữ 0328382773 0903920107 0903920107

41 11A4 Trương Mỹ Yến
24/11/2006

Nữ 0589613349 0908213161 0908213161
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Tổng cộng: 43 khách (02GV - 41HS)


